
VIETNAMESE HISTORY & PEOPLE 
 

1. Who is the author of Vietnam’s First Declaration of Independent - Nam Quốc 
Sơn Hà Nam Đế Cư? 

a. King Lý Thường Kiệt 
b. King Trần Hưng Đạo 
c. King Duy Tân 
d. King Đinh Bộ Lĩnh 

 
2. Who was the author of Truyện Kiều – Tale of Kieu? 

a. Cao Bá Quát 
b. Nguyễn Trãi 
c. Nguyễn Du 
d. Phan Bội Châu 

 
3. Who was the last emperor of Vietnam? 

a. Minh Mạng 
b. Khải Định 
c. Bảo Đại 
d. Lý Thường Kiệt 

 
4. When did the Fall of Saigon occur? 

a. April 1954 
b. March 1969 
c. April 1975 
d. July 1979 

 
5. What movement did Phan Bội Châu create? 

a. Việt Nam Vong Quốc Sử 
b. Đông Du (Visit the East) 
c. Political Movement 
d. Other 

 
6. Approximately, how many years did the French colonize Vietnam? 

a. 50 
b. 100 
c. 1000 
d. 500 

 
7. Which year was Vietnam divided into North and South? 

a. 1900 
b. 1950 
c. 1954 
d. 1975 



8. What was the capital of South Vietnam prior to 1975? 
a. Hà Nội City 
b. Huế City 
c. Hội AnCity 
d. Sài Gòn City 

 
9. In legend, Bà Âu Cơ give birth to a big sac.  How many eggs were inside? 

a. 50 
b. 100 
c. 500 
d. 1000 

 
10. How many stripe(s) is/are in the Vietnamese Heritage Flag? 

a. 1 
b. 2   
c. 3 
d. 4 

 
11. What is the largest religious group in Vietnam? 

a. Catholic 
b. Cao Dai 
c. Hoa Hao 
d. Buddhist 

 
12. Which country has NOT invaded Vietnam? 

a. China 
b. Japan 
c. France 
d. Korea 

 

13. Which King invented Bánh Chưng/ Bánh Tét? 
a. Hùng Vương 
b. An Dương Vương 
c. Trần Hưng Đạo 
d. Nguyễn Trãi 

 
14. What is the approximate population of Vietnam? 

a. 15 million 
b. 45 million 
c. 85 million 
d. 100 million 

 
  



15. When did the Nguyễn Dynasty start? 
a. 1009 to 1225 
b. 1225 to 1400 
c. 1400 to 1407 
d. 1802 to 1945 

 
16. When did the Trần Dynasty start? 

a. 1009 to 1225 
b. 1225 to 1400 
c. 1400 to 1407 
d. 1802 to 1945 

 
17. When did the Lý Dynasty start? 

a. 1009 to 1225 
b. 1225 to 1400 
c. 1400 to 1407 
d. 1802 to 1945 

 
18. When did the early Lê Dynasty start? 

a. 980 to 1009 
b. 1225 to 1400 
c. 1400 to 1407 
d. 1802 to 1945 

 
19. Which Dynasty came first? 

a. Nguyễn 
b. Trần 
c. Đinh 
d. Ngô 

 
20. In what year did Lê Lợi, the founder of the later Lê Dynasty, liberated Vietnam? 

a. 1009 
b. 1225 
c. 1533 
d. 1802 

 
21. What is the name of the group of Vietnamese people that fled Vietnam during 

the 1970s? 
a. Economic  
b. Refugee 
c. Boat People 
d. Political Refugee 

 
  



22. What is the name of the famous Vietnamese martial arts? 
a. Tae kwon do 
b. Karate 
c. Judo 
d. Vivonam 

 
23. Theo truyền thuyết Việt Nam, tổ tiên đầu tiên của ta là ai? 

a. Lạc Long Quân và Âu Cơ 
b. Thánh Gióng 
c. Hai Bà Trưng 
d. Sơn Tinh, Thủy Tinh 

 
24. Ngày Đại Lễ Giỗ Hùng Vương được cử hành vào ngày nào? 

a. 14 tháng 2 
b. 1 tháng 3 
c. 10 tháng 3 
d. 20 tháng 9 

 
25. How many generations of Vua Hùng Vương were there? 

a. 18 
b. 25 
c. 38 
d. 50 

 
26. Which of the following person is not a Vietnamese warrior? 

a. Hai Bà Trưng 
b. Ngô Quyền 
c. Trần Quốc Toản 
d. Bà Âu Cơ 

 
27. Thời Vua Hùng Vương thứ 18 có nàng công chúa xinh đẹp tên Mỵ Nương.  Có 2 

chàng trai đến hỏi cưới nàng làm vợ.  Một người là vua của vùng đồi núi.  Một 
người là vua của vùng biển.  Vua của vùng đồi núi tới trước và cưới Mỵ Nương làm 
vợ.  Vua của vùng biển tới sau, giận dữ, làm mưa làm gió để chiếm lại Mỵ Nương.  
Tên của chuyện cổ tích này là gì? 

a. Ăn Khế trả vàng 
b. Sơn Tinh, Thủy Tinh 
c. Quả dưa hấu 
d. Thánh Gióng 

 
  



28. Trong chuyện Lạc Long Quân và bà Âu Cơ,  bà Âu Cơ sinh một bọc. Trong bọc đó 
có bao nhiêu cái trứng? 

a. 99 
b. 100 
c. 50 
d. 1 

 
29. Trong các vị vua sau đây, vị vua nào là vua cuối cùng của Việt Nam? 

a. Vua Hùng Vương 
b. Vua Ngô Quyền 
c. Vua Lê Hoàn 
d. Vua Bảo Đại 

 
30. Trong chuyện cổ tích Trọng Thủy, Mỵ Châu, Vua An Dương Vương được thần rùa 

cho nỏ thần.  Tên của thần rùa đó là gì? 
a. Thần Kim Quy 
b. Thần Rùa 
c. Thần Nỏ 
d. Thần Nước 

 
31. Bài hát Quốc Ca Việt Nam được bắt đầu như thế nào ? 

a. Dù cho thay phơi trên gươm giáo 
b. Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi 
c. Việt Nam, Việt Nam  
d. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ 

 
32. Con trai của vua được gọi là gì? 

a. Quan Lang 
b. Công chúa 
c. Mỵ Nương 
d. hoàng hậu 

 
33. Người con trai trưởng của Lạc Long Quân được phong làm vua đầu tiên, lấy hiệu là 

gì? 
a. Hồng Bàng 
b. Hùng Vương 
c. Lê Lợi 
d. Văn Lang 

 
34. What are the names of the Trưng sisters? 

a. Trưng Trắc và Trưng Nhị 
b. Trưng Trắc và Trưng Thị 
c. Trưng Nhị và Trưng Trí 
d. Trưng Nhị và Trưng La 



35. Người sanh ra mẹ, em gọi là gì? 
a. Bà nội 
b. Bà cố 
c. Bà ngoại 
d. Bà bác 

 
36. Em gái của ba em gọi là gì? 

a. Thím 
b. Cô 
c. Dì 
d. Mợ 

 
37. Họ hàng trong gia đình gồm có họ nội và họ ngoại.  Họ nội là họ bên ai? 

a. Anh 
b. Ba 
c. Mẹ 
d. Chị 

 
38. Ông bà nội sanh ra ai? 

a. Anh 
b. Ba 
c. Mẹ 
d. Chị  

 
39. Em trai của mẹ em gọi là gì? 

a. Chú 
b. Dượng 
c. Bác 
d. Cậu 

 
40. Con của bác, chú, cô, dì, cậu đều là ai đối với em? 

a. Anh chị em họ 
b. Hàng xóm 
c. Em 
d. Bà con 

 
41. Vợ của chú em gọi là gì? 

a. Dì 
b. Thím 
c. Mợ 
d. Cô 

 
  



42. Cha của Mẹ gọi là gì? 
a. Ông Già 
b. Ông Nội 
c. Ông Ngoại 
d. Ông Địa 

 
43. Mẹ của Mẹ gọi là gì? 

a. Bà Thím 
b. Bà Ngoại 
c. Bà Đầm 
d. Bà Nội 

 
44. Ai là Cha của Cha? 

a. Bà Ngoại 
b. Ông Ngoại 
c. Bà Nội 
d. Ông Nội 

 
45. Ai là Mẹ của Cha? 

a. Bà Ngoại 
b. Bà Nội 
c. Bà Già 
d. Bà Đầm 

 
46. Fill in the blank: “Công cha như núi _________, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn 

chảy ra” 
a. Thái Hòa 
b. Thái Sơn 
c. Thái Như 
d. Thái Nguyên 

 
47. Who gave the Vietnamese Latin letters? 

a. Napoleon Bonaparte 
b. Alexander De Rhode 
c. Lạc Long Quân 
d. George Bush 

 
48. What is the most common Vietnamese last name? 

a. Lý 
b. Cao 
c. Đinh 
d. Nguyễn 

 
  



49. Who is this famous singer? 
a. Như Quỳnh 
b. Đoan Nguyên 
c. Tâm Đoan 
d. Minh Tuyết 

 

 
 

50. Who is this famous singer? 
a. Như Quznh 
b. Đoan Nguyên 
c. Tâm Đoan 
d. Minh Tuyết 

 

 
 

  



51. Who is this famous singer? 
a. Tuấn Ngọc 
b. Thái Tài 
c. Nguyễn Hưng 
d. Elvis Phương 

 

 
 

52. Who is this famous Paris by Night MC? 
a. Nguyễn Ngọc Ngạn 
b. Nam Lộc 
c. Kỳ Duyên 
d. Việt Thảo 

 

 



53. Who is this famous Paris by Night MC? 
a. Nguyễn Ngọc Ngạn 
b. Nam Lộc 
c. Kz Duyên 
d. Việt Thảo 

 

 


